
STT Họ và tên
Ngày tháng 

năm sinh
Giới tính Số Hợp đồng LĐMM

1 Nguyễn Vủ Em 20/06/1991 Nam 73MM/2024/EPS

2 Trần Văn Giang 07/12/1996 Nam 82MM/2024/EPS

3 Lê Quốc Hùng 28/03/1981 Nam 84MM/2024/EPS

4 Trần Thị Phương 01/11/1994 Nữ 85MM/2024/EPS

5 Phan Trọng Nam 14/04/1985 Nam 86MM/2024/EPS

6 Hoàng Văn Thương 06/06/1990 Nam 87MM/2024/EPS

7 Hoàng Huy Hùng 05/10/1999 Nam 88MM/2024/EPS

8 Nguyễn Thanh Đức 20/10/1997 Nam 89MM/2024/EPS

9 Trương Văn Hoá 10/05/1996 Nam 90MM/2024/EPS

10 Hồ Lương Thông 28/06/1997 Nam 91MM/2024/EPS

11 Nguyễn Tiến Sơn 10/10/1993 Nam 92MM/2024/EPS
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12 Lê Huy Thuỷ 25/05/1990 Nam 93MM/2024/EPS

13 Ngô Văn Huy 09/02/1986 Nam 94MM/2024/EPS

14 Vi Văn Du 22/11/1996 Nam 95MM/2024/EPS

15 Hà Văn Đạt 10/03/1989 Nam 96MM/2024/EPS

16 Trần Văn Lành 03/05/1986 Nam 97MM/2024/EPS

17 Hoàng Vũ 08/03/1996 Nam 98MM/2024/EPS

18 Ngô Văn Lợi 15/02/1982 Nam 99MM/2024/EPS

19 Trần Đình Cảnh 22/09/1979 Nam 100MM/2024/EPS

20 Vũ Đức Anh 12/08/1990 Nam 101MM/2024/EPS

21 Trương Tuấn Nhân 25/11/1997 Nam 102MM/2024/EPS

22 Nguyễn Phi Long 18/11/1989 Nam 103MM/2024/EPS

23 Võ Văn Thiện 26/03/1997 Nam 104MM/2024/EPS

24 Lương Văn Tùng 17/07/1990 Nam 105MM/2024/EPS



25 Nguyễn Khánh Linh 15/02/1990 Nam 106MM/2024/EPS

26 Thiều Đình Dương 20/03/1995 Nam 107MM/2024/EPS

27 Trần Văn Huyên 19/09/1996 Nam 108MM/2024/EPS

28 Trần Quang Sinh 28/08/1997 Nam 109MM/2024/EPS

29 Nguyễn Anh Tuấn 06/10/1991 Nam 110MM/2024/EPS

30 Cầm Bá Hoàn 14/07/1986 Nam 111MM/2024/EPS

31 Đỗ Đình Cường 18/02/1999 Nam 112MM/2024/EPS

32 Hà Văn Phú 17/06/1992 Nam 113MM/2024/EPS

33 Đào Duy Tùng 14/06/1992 Nam 114MM/2024/EPS

34 Lê Viết Hồng 19/05/1993 Nam 115MM/2024/EPS

35 Nguyễn Văn Khanh 01/09/1987 Nam 116MM/2024/EPS

36 Giàng A Chu 08/07/1987 Nam 117MM/2024/EPS

37 Đặng Văn Minh 10/12/1985 Nam 118MM/2024/EPS



38 Lê Công Trình 22/09/1991 Nam 119MM/2024/EPS

39 Trần Xuân Bắc 01/07/1982 Nam 120MM/2024/EPS

40 Trần Văn Chính 12/05/1986 Nam 121MM/2024/EPS

41 Tào Văn Tùng 15/05/1983 Nam 122MM/2024/EPS

42 Nguyễn Thành Đại 18/05/1995 Nam 123MM/2024/EPS

43 Nguyễn Văn Cát 21/04/1990 Nam 124MM/2024/EPS

44 Nguyễn Văn Dũng 12/07/1993 Nam 125MM/2024/EPS

45 Phạm Tuấn Anh 06/01/2000 Nam 126MM/2024/EPS

46 Trương Thị Xuân 02/07/1997 Nữ 127MM/2024/EPS

47 Nguyễn Tiến Hiệp 05/07/1994 Nam 128MM/2024/EPS

48 Hoàng Văn Trường 05/06/1988 Nam 129MM/2024/EPS

49 Hồ Văn Lương 21/03/1994 Nam 130MM/2024/EPS

50 Đặng Đình Tùng 25/10/1991 Nam 131MM/2024/EPS



51 Hoàng Thị Duyên 24/10/1994 Nữ 132MM/2024/EPS

52 Hoàng Huy Hùng 02/10/1980 Nam 133MM/2024/EPS

53 Trần Văn Mỹ 05/02/1999 Nam 134MM/2024/EPS

54 Tran Van Trung 06/10/1995 Nam 135MM/2024/EPS

55 Lê Văn Cường 12/07/1987 Nam 136MM/2024/EPS

56 Nguyễn Gia Thọ 13/04/1994 Nam 137MM/2024/EPS

57 Nguyễn Bá Thông 13/04/1999 Nam 138MM/2024/EPS

58 Dương Văn Thế 02/10/1988 Nam 139MM/2024/EPS


